
DANH BẠ  

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG AN HẢI (THÁNG 9/2026) 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ trƣờng Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

 TRƢỜNG MẦM NON    

1 

Mầm non An Hải (cơ sở chính) 02 Nguyễn Công Sáu Đặng Thị Phƣơng Thảo HT 0983957823 

Mầm non An Hải (phân hiệu Hoàng Cúc) Số 07 An Hải Đông 1 Nguyễn Thị Khánh Nguyên PHT 0388009623 

Mầm non An Hải (phân hiệu Bạch Yến) Số 35 Tô Hiến Thành Mai Thị Nga PHT 0976120962 

Mầm non An Hải (phân hiệu Hoàng Anh) 49 An Hải Đông 1 Nguyễn Thị Minh Thành PHT 0984291095 

Mầm non An Hải (phân hiệu Hoàng Yến) 56 An Hải 17 Nguyễn Thị My Nai PHT 0973839611 

Mầm non An Hải (phân hiệu Sơn Ca) 40 Bùi Thị Xuân Hồ Thị Kim Hiền PHT 0911835159 

2 MNTT Victoria 
Tầng trệt khu nhà Monachi, 535 

Trần Hƣng Đạo 
Nguyễn Thị Thảo PHT 0935366423 

3 MNTT Cát Tƣờng 249 Nguyễn Công Trứ Nguyễn Thị Lê HT 0935508011 

4 MNTT Khai Tâm 219 Lý Đạo Thành Bùi Thị Thu Hà HT 0983437959 

5 MNTT Mitsuba 451 Ngô Quyền Hồ Thị Hồng PHT 0936426552 

6 MNTT Thần Đồng 15 M  Khê 1 Nguyễn Thị C m Hà HT 0935450155 

7 MNTT Trúc Quỳnh 02-04-06 An Cƣ 3 Trần Thị Quỳnh Trang HT 0905655837 

8 MNTT Việt Nhật  
Tầng 2, tòa nhà Hiyori, Lô 2- 

A2 Võ Văn Kiệt 
Dƣơng Thị M  Oanh HT 0799415286 

9 MN ABC 2 908 Ngô Quyền  Phan Thị Minh Thanh HT 0987876537 



 TRƢỜNG TIỂU HỌC    

1 
TH Ngô Mây 306 Nguyễn Công Trứ 

Võ Minh Khánh HT 0702075615 

Lê Đinh Thị Ngọ PHT 0977281951 

TH  Ngô Mây (phân hiệu Lƣơng Thế Vinh) Số 97 Hoàng Bích Sơn Lê Thị Em PHT 0982600214 

2 
TH Tiểu La 533 Trần Nhân Tông 

Lê Thị Thúy Nga HT 0988074979 

Đinh Thị Hà PHT 0905212399 

TH Tiểu La (phân hiệu Chi Lăng) 05 Lý Nam Đế Thái Vi Linh HT 0984928410 

3 
TH Ngô Gia Tự 61 Phạm Cự Lƣợng 

Võ Thị M  Thu HT 0779882266 

Hoàng Thị Nhƣ Vân PHT 0985744660 

TH Ngô Gia Tự (phân hiệu Nguyễn Thái Học) 177 Nguyễn Thiện Kế Mai Thị Thu Hằng PHT 096 8732127 

 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)    

1 

THCS Nguyễn Văn Cừ 
Số 167 Phạm Cự Lƣợng 

 

Trịnh Quang Lộc HT 0905659607 

Nguyễn Thị Hoa PHT 0905052015 

THCS Nguyễn Văn Cừ (phân hiệu Cao Thắng) 59 Mai Hắc Đế Nguyễn Hữu Lộc PHT 0905332524 

2 THCS Lê Độ 82 Nguyễn Trung Trực 

Phạm Thị Hoa HT 0905361666 

Đỗ Thị Hƣơng Thủy PHT 0905758609 

3 THCS Phan Bội Châu 99 A Tô Hiến Thành 

Nguyễn Thị Bích Ngọc HT 0905102236 

Nguyễn Thị M  Linh PHT 0919778431 

Lê Thị Kim Oanh PHT 0976250207 



 


